
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,064.30 -0.48% 5.68%
VN30 1,074.67 -0.56% 6.91%
HNX 209.84 -0.99% 2.21%
UPCOM 79.35 0.25% 10.75%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -302.42
Tổng GTGD (tỷ) 13,450.50 -17.81% 56.11%

INTRADAY VNINDEX 13/4/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,340 -0.81% 5.83%
FUEMAV30 12,690 -0.70% 6.46%
FUESSV30 12,810 -3.47% 2.64%
FUESSV50 15,330 -2.29% 9.11%
FUESSVFL 16,250 0.00% 13.24%
FUEVFVND 22,900 -0.56% 2.23%
FUEVN100 13,610 0.07% 5.10%

VN30F2309 1,063 -0.28%
VN30F2306 1,065 -0.45%
VN30F2305 1,068 -0.31%
VN30F2304 1,070 -0.47%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,156.97 0.26% 7.90%
Shanghai 3,318.36 -0.27% 7.42%
Kospi 2,561.66 0.43% 14.54%
Hang Seng 20,344.48 0.17% 2.85%
STI (Singapore) 3,294.54 0.26% 1.33%
SET (Thái Lan) 1592.67 0.00% -4.65%
Dầu Brent ($/thùng) 87.02 -0.30% 1.29%
Vàng ($/ounce) 2,040.95 0.48% 11.76%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 5.44% 18 47
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.13% 4 -166
TPCP - 10 năm 3.26% 4 -164
USD/VND 23,653 0.16% -0.45%
EUR/VND 26,269 -0.92% 2.38%
CNY/VND 3,479 -0.06% -0.17%
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Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ khi các nhà phân tích cho rằng xuất khẩu tháng 3
bất ngờ tăng sẽ khó có thể duy trì do nhu cầu toàn cầu giảm. Cổ phiếu công nghệ
Trung Quốc trượt dốc sau khi Financial Times đưa tin SoftBank đang bán bớt cổ phần
của mình tại Alibaba, sau khi nhà đầu tư Hà Lan Prosus đánh dấu một số hoạt động
bán cổ phần Tencent vào thứ Tư. Cổ phiếu của Alibaba (9988.HK) có thời điểm đã
giảm tới 5%, nhưng sau đó đã giảm lỗ để đóng cửa ở mức thấp hơn 2%. 

So với mức ghi nhận cuối tháng 3, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng lên gấp 
gần 5 lần. Trong 5 phiên liên tiếp gần đây (6/4 - 12/4), NHNN đã cho hệ thống vay 
mới tổng cộng gần 29,600 tỷ đồng qua kênh OMO, với lãi suất 5%. Trong đó, ngoài kỳ 
hạn 28 ngày, NHNN cũng triển khai thêm OMO 7 ngày để hỗ trợ trợ thanh khoản hệ 
thống. Đồng thời, Nhà điều hành cũng tiếp tục dừng phát hành tín phiếu hút thanh 
khoản. 

Ngày thực hiện

Bán lẻ là ngành dẫn đầu top tăng điểm phiên hôm nay, chủ yếu được thúc đẩy bởi 
FRT +2.6%, MWG +0.7%, DGW 0.7%, PET +0.8%. Nhóm cổ phiếu CTCK tiếp tục giảm 
điểm mạnh nhất, khi đà chốt lời vẫn chưa kết thúc ở một số cổ phiếu như BSI -2.6%, 
FTS -3.8%, VCI -2.6%, VND -2.6%. Duy nhất chỉ có PHS lội ngược dòng tăng kịch trần 
trong khi sự tiêu cực bao phủ cả ngành, bên cạnh đó HCM kết phiên cũng tăng 1.6%. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,200     -0.11% -3.29% 879,144           911,880            
BID 44,950     1.24% -2.28% 1,549,682        1,510,721        
CTG 29,400     -0.34% -0.51% 2,528,333        3,349,769        
TCB 30,200     -1.63% 2.03% 4,795,563        7,271,181        
VPB 20,600     -0.24% -1.44% 30,798,734     28,689,151      
MBB 18,550     -0.80% 0.27% 10,345,329     17,814,993      
HDB 19,700     0.25% 0.25% 3,948,835        4,436,067        
TPB 23,200     0.43% 0.43% 3,954,929        8,316,452        
STB 26,450     1.34% 3.12% 30,756,968     31,632,730      
VIB 21,150     -0.70% 0.71% 5,543,779        6,502,662        
ACB 24,950     0.40% 0.20% 4,430,892        5,222,640        
NVL 14,500     -3.65% 9.43% 87,709,945     74,703,087      
BCM 79,800     -0.25% -0.87% 82,533             119,521            
PDR 14,000     -1.06% 3.70% 14,808,278     18,410,117      
GAS 100,000  0.20% -1.48% 351,091           584,236            
POW 13,450     -1.47% 2.28% 45,576,722     32,972,489      
PLX 37,200     0.54% -0.40% 1,024,357        1,912,514        
VIC 53,000     -0.19% -2.75% 3,729,732        3,204,587        
VHM 50,500     -2.13% -1.37% 2,180,906        5,202,439        
VRE 28,400     -1.05% -3.73% 1,901,589        2,900,565        
VNM 73,500     -1.08% -1.08% 1,503,934        2,103,128        
MSN 79,200     -0.38% 2.86% 1,796,890        2,659,805        
SAB 169,500  -0.88% -4.18% 327,084           371,576            
BVH 48,400     -0.21% -0.21% 403,122           507,395            
VJC 99,300     -0.40% -2.84% 198,504           221,096            
FPT 79,600     -0.87% -0.87% 1,144,286        1,169,131        
MWG 41,050     0.74% 4.99% 12,340,620     6,311,366        
GVR 15,950     -2.45% 2.24% 4,651,024        5,329,311        
SSI 21,750     -1.14% -0.46% 36,612,753     34,478,209      
HPG 20,450     -1.45% -4.88% 29,250,276     29,789,130      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Sau khi thoái vốn khỏi PG Bank, PLX sẽ mất đi phần lợi nhuận đến từ 
khoản đầu tư vào PG Bank hàng năm (năm 2022 là 161 tỷ đồng).

VIC: Vingroup công bố 16 website giả mạo tập đoàn để lừa đảo kêu gọi đầu tư, 
chuyển tiền điện tử.

VNM: F&N Dairy Investments chưa mua 20,899,554 cổ phiếu VNM đã đăng ký.

VJC: Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 6/2023, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng 
lưới bay với các đường bay quốc tế mới gồm Phú Quốc - Hong Kong, Đà Nẵng - 
Hong Kong, TP HCM – Brisbane (Úc).

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Tại dự án NovaWorld Phan Thiết, do không có công ty thẩm định giá đất 
nên Novaland không đóng được tiền sử dụng đất, vì thế không làm được sổ đỏ 
cho khách hàng.

ACB: Lợi nhuận quý 1 hợp nhất của ACB ghi nhận 5,120 tỷ, tăng 24% so với 
cùng kỳ đạt 26% kế hoạch cả năm. Huy động tăng trưởng 2.1% so với cuối năm 
trước. Tỷ lệ LDR ở mức 78%; tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 13.1%. Riêng tăng 
trưởng tín dụng giảm nhẹ 0.6%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Nội dung

Bắc Giang sắp có 3 khu công nghiệp mới rộng hơn 500 ha;

SoftBank bán gần hết cổ phần ở Alibaba: Cuộc vui nào rồi cũng đến phút chia tay;

Duyệt dự án đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong tháng 4/2023;

Ấn Độ tham vọng thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, giới chuyên gia dự đoán Fed chỉ còn thực hiện thêm một lần tăng lãi suất;

Thông tin mới về thu phí không dừng ô tô vào sân bay;

551.2
479.1 471.1

439.3 427.8
388.7

335.1 327.7 311.0 309.4

VPB NVL VND STB DIG SSI LPB EIB HPG BSR

167.8

-306.0
-272.6

195.6

-237.3
-160.2

-289.8

-572.5

-341.9 -302.4

31/03 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 10/04 11/04 12/04 13/04

-29.7%

-12.7%
-9.6%

-7.8% -7.3% -6.9% -6.5% -6.2% -5.6% -5.3%

DDG API LDG VIG BIC APS AAS IDJ TVB SIP

19.73%

17.61%
15.26% 14.29%

13.66%
12.56%

10.91%

9.97% 9.10%
8.95%

ABC PGB PVL IDP HHP AMV VNE GIL NVL LDP


